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	Cấp độ
Chủ đề 
	               Nhận biết
	               Thông hiểu
	                          Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng
	- Nêu được chức năng của thế giới quan của Triết học; nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm, phương pháp luận biện chứng và phương pháp luận siêu hình.
	
	Hiểu được vai trò của thế giới quan, phương pháp luận của triết học


	
	
	
	
	
	

	Số câu 
Số điểm  
Tỉ lệ %
	Số câu 2
Số điểm 2/3
	
	Số câu 1
Số điểm1/3.
	
	 
	
	
	
	Số câu 3
1 điểm.

10%

	Sự vận động và phát triển của thế giới vật chất
	- Biết được vận động là phương thức tồn tại của vật chất.

- Biết được phát triển là khuynh hướng chung của quá trình vận động của các sự vật, hiện tượng trong thế giới khách quan.
	
	- Hiểu được khái niệm vận động theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng.

- Phân loại được 5 hình thức vận động cơ bản của thế giới vật chất.

- Hiểu được khái niệm phát triển theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng.
	
	
	
	Xem xét sự vật, hiện tượng trong sự vận động và phát triển của chúng, khắc phục thái độ cứng nhắc, thành kiến, bảo thủ trong cuộc sống
	
	

	Số câu 
Số điểm  
Tỉ lệ %
	Số câu 1
Số điểm 1/3
	
	Số câu 2
Số điểm 2/3
	
	
	
	Số câu 1
Số điểm 1/3
	
	Số câu 4
=1.33đ.
13,3%

	Nguồn gốc vận động và phát triển của sự vật hiện tượng
	- Nêu được khái niệm mâu thuẫn theo quan  điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng. 
	
	- Hiểu được  sự thống nhất và đấu tranh  giữa các mặt đối lập. Hiểu được các mâu thuẩn trong mỗi sự vật hiện tượng
	
	
	
	- Có ý thức tham giải quyết một số mâu thuẫn trong cuộc sống phù hợp với lứa tuổi.
	
	

	Số câu 
Số điểm  
Tỉ lệ %
	Số câu 1
Số điểm 1/3
	
	Số câu 1
Số điểm 1/3
	
	
	
	Số câu 1
Số điểm 1/3
	
	Số câu 3
1 điểm

10%

	Cách thức vận động và phát triển của sự vật hiện tượng


	
	- Nêu được khái niệm chất, lượng.

 Biết được mối quan hệ biện chứng giữa sự biến đổi đổi về lượng và sự biến đổi về  chất của sự vật hiện tượng
	
	- Chỉ ra được sự khác nhau giữa chất và lượng. 

- Hiểu được sự biến đổi của  lượng và chất trong SVHT.
	
	
	
	
	

	Số câu 
Số điểm  
Tỉ lệ %
	
	Số câu 0,5
Số  điểm 2
	
	Số câu 0,5 
Số điểm1
	
	
	
	
	Số câu 1
3 điểm

30%

	Khuynh hướng phát triển của sự vật hiện tượng
	- Nêu được khái niệm phủ định, phủ định biện chứng và phủ định siêu hình.

- Biết được phát triển là khuynh hướng chung của sự vật hiện tượng.


	
	- Hiểu được phát triển là khuynh hướng chung của sự vật và hiện tượng.

- Hiểu được  sự giống nhau và khác nhau giữa phủ định siêu hình và phủ định biện chứng.


	
	
	
	- Phê phán thái độ phủ định sạch trơn quá khứ hoặc kế thừa thiếu chọn lọc đối với cái cũ. 
- Thái độ ủng hộ cái mới, bảo vệ cái mới cái tiến bộ.


	
	

	Số câu 
Số điểm  
Tỉ lệ %
	Số câu 1
Số 1/3 điểm
	
	Số câu 1
Số điểm1/3
	
	
	
	Số câu 1
Số điểm1/3
	
	Số câu 3
1 điểm

10%

	Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức.
	- Nêu được khái niệm nhận thức, nhận thức cảm tính, nhận thức lý tính.

- Nêu được khái niệm thực tiễn.
	
	-Hiểu được 2 giai đoạn của quá trình nhận thức. 
- Hiểu được vai trò của thực tiễn đối với nhận thức.
	
	
	- Chứng minh được vai trò của thực tiễn đối với nhận thức.

- So sánh được hai giai đoạn của quá trình nhận thức.
	
	
	

	Số câu 
Số điểm  
Tỉ lệ %
	Số câu 1
Số 1/3 điểm
	
	Số câu 1
Số điểm 1/3
	
	
	Số câu 1
Số điểm 2

20%
	
	
	Số câu 2TN
=0,66 đ
Số câu 1TL
=2 điểm
20.7% 

	Tổng số câu 
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	Số câu: 6 TN = Số điểm 2

Số câu: 1 TL = Số điểm 2

	Số câu: 6 TN = Số điểm:  2

Số câu: 0,5 vế TL = Số điểm 1

	Số câu: 1 TL (VD) = Số điểm 2

Số câu:  3 TN (VDC) = Số điểm 1
	Số câu TN 15 = Số điểm 5

Số câu TL 2 = Số điểm 5
100%


